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	IELTS 
	TOEFL 
	TOEIC 
	Cambridge Exam 
	BEC 
	BULATS
	CEFR

	4.0
	425 PBT
125 CBT
38 IBT
	400
	
	
	
	A2

	4.5 
	450 PBT 133 CBT 45 iBT 
	450 
	Preliminary PET 
	Business Preliminary 
	40 
	B1 

	5.5 
	500 BPT 173 CBT 61 iBT 
	600 
	First FCE 
	Busines Vantage 
	60 
	B2 



· [bookmark: _GoBack]Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được;
· Các chứng chỉ do các tổ chức khảo thí quốc tế cấp (Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Vương Quốc Anh ; Hội đồng khảo thí tiếng Anh  ETS, Hoa Kỳ ..) và còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ.
Một số tiếng khác:

	Một số tiếng khác Cấp độ (CEFR) 
	
Tiếng Nga 
	
Tiếng Pháp 
	
Tiếng Đức 
	
Tiếng Trung 
	
Tiếng Nhật 

	B1 
	TRKI 1 
	DELF B1 
TCF niveau 3 
	B1 
ZD 
	HSK cấp độ 3 
	JLPT N4 

	B2 
	TRKI 2 
	DELF B2 
TCF niveau 4 
	B2 
TestDaF level 4 
	HSK cấp độ 4 
	JLPT N3 



